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BIẾN ĐỘNG LÒNG SÔNG HỎNG KHU v ự c  THỊ XẢ LÀO CAI 
TRO NG  PLE IST O C E N  MUỘN - HOLOCEN VÀ TAI BIÊN  LIÊN QUAN

Đ ặn g  V ăn B ào
Khoa ỉ)ici ly. T n ù in g  Đại học Khoa học T ự  nh iên , D H Q G  H à Nội

1. Mở dầu
Khu vực thị xã Lào ('ai là một trong những đoạn Ĩ11Ỏ rộng của thung lũng sỏng 

Hổng trôn phạm vi miền núi. Sự mò rộng thung lủng là kết quả của quá trinh biến 
dộng lòng sông dã từng xây ra trong quá khứ; chúng tạo diếu kiện thuận  lội cho việc 
hình  th à n h  các m ặt  b ằn g  đổ CỊUV hoạch, phá t  t r iển  dô thị. tu y  nh iên  cũng  gây nên một 
sỏ khó khăn như úng lụt. xói ỉỏ bò. Sụ hiến động lòng sông trong quá khứ còn dể lại 
nhung dấu vết khá rỏ trong hình thái (lịa hình và trầm tích liên quan. Cho tỏi nay, 
chưa có công trinh nào làm sáng tỏ hiện trạng, nguyên nhân và xu hướng biến động của 
rùii (loạn thung lũng dáng được chú ý nãy. Tổng hộp các kết quà nghiên cứu có thể cho 
thấy hán thân sự hình thànlì và phát triển của thung lùng sông Hồng gán liền với hoạt 
dộng của đới clửt gãy sáu cùng tên [ 1 1 và hình thái của thung lủng này, đặc biệt là trong 
phiim vi miền núi. không thể tách ròi vói hoạt động của đói đứt găy.

Hiện đả có khá nhiều tài liệu dịa ('hất, địa mạo về đứt gãy sông Hồng: 11.3.5]. Hầu 
hết các tác già dã nhận định rằng đây là một đứt gãy có dạng thảng, kéo dài theo 
phương tây hắc - đòng nam và dang hoạt dộng mạnh Thung lủng sông Hồng được hình 
thành theo đới dứt gãy này củng có dạng thẳng. Tuy nhiên, các phân tích chi tiết bình 
đồ thung lùng sông cho thấy tại một sô khu vực, các khúc uôn lòng sông lại không hoàn 
toàn trùng với đai uốn khúc binh thiíòng này. Một trong những khu vực đó là thị xà 
Lào ('ai. nơi lòng sông hiện tại thay dổi hướng đột ngột về ph ía  nam,  thung lũng sông 
được mỏ rộng với nhiều thẻ hộ lòng sông cổ lang thang giống như các sông ở vùng đồng 
bằng. Đảy rùng là nơi mà hoạt dộng xói lỏ bờ sông đang xảy ra mạnh. Vậy nguyên nhân 
hiện tượng này là gì? Vai trò của chứng đối vỏi các vấn để kinh tế  - xà hội th ế  nào? Dưới 
dây chúng tôi sẽ dưa ra những cơ sò ban dầu (lể giài quyết những câu hỏi đó.

2. Biên đ ộ n g  lò n g  s ô n g  t r o n g  m ỏi l iên  q u a n  với h o ạ t  đ ộ n g  t â n  k iế n  tạ o

Các kêt quà phán tích bản đồ địa hình và ảnh viền thám ò các thòi kỷ khác nhau 
tại khu vực thị xã Lào Cai cho thấy nơi (lây, hên cạnh những khu vực đất nổi cao được 
sư dụng làm các mặt bằng xây dựng còn phân bô" nhiều dải đất kéo dài hiện được trồng 
lúa nước. Các phan tích địa mạo cho thấy những dải trùng này là di tích cùa các thê hộ 
lòng sông cổ. Đoạn sông Hồng tại đay có dạng khá đặc biệt; thay vì các khúc uốn sơn 
vàn phân bô giới hạn trong một dai uốn khúc rộng khoảng lOOOm. kéo dài kha thẳng và 
ôn (lịnh theo phương tây lỉár - đông nam ihì đến khu vực thị xã Lào Cai. cà đai uốn
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khúc đả thay đổi một cách đột ngột theo hướng dịch chuyển về phía nam. Sự dịch 
chuyển này được (lánh dấu hởi đoạn sông thẳng phương á kinh tuyến tại phía dông rairn 
phường Cốc Lếu. Kổ từ đây, đỉnh phía bò phải của khúc uốn lại nằm trên dường giổi 
hạn bên trái của dai uốn khúc sởn vàn nói trên.

Việc mỏ rộng của thung lùng sông Hồng tại thị xã Lào Cai trong kỷ Đệ tứ dược 
đánh dấu bởi các bãi bồi và thềm sông ỏ các dộ cao khác nhau: 4-6m, 8-10m. 20-25ni và 
30-40m. Các hộ thống lòng sông cổ còn được ghi lại rõ nét nhất trên hệ thông bãi bồi 
cao và thềm bậc I; đỏ là các dải trùng dạng vòng cung, đỏi nơi còn sót lại các hồ mỏng 
ngựa.

Đê giải thích nguvên nhân của sự mở rộng và dịch chuyển của dai uốn khúc sông 
Hổng vê phía nam tại thị xã Lào Cai. có thể đưa ra một số ý  kiến sau: giả sủ hiện túỢng 
trên không liên quan với các hoạt động nội lực mà chỉ đơn thuần là tác dụng của hoạt 
động dòng chảy theo quy luật tạo khúc uốn hình thường thì sẽ xảy ra  một síV màu 
thuẫn: 1 ) Tại khu vực thị xã Lào Cai, bê rộng của đai uốn khúc lớn hơn các khu vực 
khác trên hai lần. Đoạn thung lủng sông phía trưỏc và sau khu vực thị xã Lào Cai déu 
tương đối thảng, các thềm và bãi bồi có kích thước hẹp, nhiều nơi lòng sông chủ yếu 
khoét sâu trong các thành tạo trước Đệ tứ, tạo thung lủng dạng chữ V. Đối chiếu vói 
nguvên lý vể chiều rộng của đai uốn khúc tỉ lệ thuận với độ rộng rủa  lòng sông thì dai 
uốn khúc tại đây mang tính chất bất bình thường. 2) Nếu khúc uôYi đó mỏ rộng d()n 
thuần thì tại sao ớ các khúc uốn sau dó (về phía đông nam thuộc lành thô Việt Nam) lại 
không nằm trên cùng một đới chạy thảng phương tây bắc - đỏng nam  so với (loan bên 
trên (khu vực hiên giới Việt - Trung).

Về mặt hình thái lòng sông hiện tại, trên thực địa củng như các bản đồ địa hình 
và ảnh viển thám, có thê dẻ dàng nhận ra sự dổi hướng đột ngột của lòng sông Hồng tại 
khu vực thị xã Lào Cai. Tại điểm ngoặt là cầu Cốc Lếu, lòng sông dang định hướng khá 
thẳng tây bắc - đông nam thì đột ngột đổi hướng và chảy khá thẳng theo phương á kinh 
tuyến. Từ kết quả khảo sát và tính toán trẻn bản đồ suy ra rằng tại đây có thô đà xuất 
hiện hộ đứt gàv phương á kinh tuvến liỏn quan đến hiện tượng trượt hằng phai vr'íi biên 
độ khoảng lOOOm.

Các dấu hiệu về hình thái cho chúng ta một nhân thức trực quan khá rò ràng và 
cùng là đáng tin cậy để xác định các hoạt động tân kiến tạo. Tuy nhiên, dể xác (lịnh một 
cách chắc chắn hơn sự tổn tại và đặc tính dịch chuyển của một đứt gãy, cần phải có 
nhửng tài liệu về thành phần vặt chất. Nhận thức được điêu này. tác giả đã tiến hành 
bước (lầu việc khảo sát, xem xét thành phần vật chất một sô đai uốn khúc tại khu vực 
thị xã L à o  Cai.

Theo các tài liệu địa chất đã công bô vể địa chất khu vực thi dọc (lai uốn khúc 
sông Hồng phán bố khá rộng rãi các trầm  tích Neogen - Đệ tứ. Các thành tạo Neogen 
được mô tả dọc trùng địa hào Sông Hồng có thành phần chú yếu là cuội kết, cát kết, bột
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krt. <1.1 phiến sét. Pluì trôn chúng 1.1 rác trầm tích aluvi tuối Độ tứ, là kết quả bồi tụ rủn 
dong sông. (Yic tài liộu đã công 1>Ố củng cho thây trong các trầm tích Neogen ròn có 
p h â n  bó’ c ù a  các  tậ p  th a n  ílạ n .iĩ th â u  k in h  h o ậ c  v ía  m ỏ n g . Đ ó  c h in h  là  k ô t  ( Ịu à  r ủ a  sự  

lắng (Iọiif4 vàt chíYt trong rác hồn trùng có dặc trưng đầm hồ cô thuộc: các pha khác nhau 
trong ‘llỉỉì trình hnạt (lộng rủa  (loi (lứt gày Sông Hồng.

(V|V kct quà khào sát gnn dãy đà cho thấy có sự phản dị vổ thạch học của các 
Ir.im tích Neogon dọc thung lùng sông Hổng. Trong đoạn thung lùng sông chày thẳng 
pliuòng tây bắc - đông nam thuộc phạm vi huyện Bát Xát phân hốchú  yếu các vật liệu 
híit thô tướng lòng sông với bề (làv nhỏ. Lỏng sông tại (lây hầu hêt dã cát qua tập trầm 
tích Noogon và khoét sâu vào thành tạo biên chất cổ. Tại thị xà Lào Cai. các thành tạo 
NVogon có bể (lay lớn hơn phần phía tây bác, bên cạnh các tập trầm  tích hạt thô còn có 
sụ Xen kẽ các lcíp hạt nhỏ và thau kính than nâu. Tại phía đỏng bắc Tân Lập, ngay 
trong lòng sõng còn lộ ra tập  cát bột kết cỏ độ gan kết kém tuổi Neogen. Diếu dáng lưu 
y là CÍU’ tập trám tích Nrogen ỏ phía tây hắc thị xà Lào Cai có dường phương khá ôn 
dinh, song không dược kéo dài qua lòng sông tại khu vực cảu Cốc Lếu. Bờ trái của sòng 
nãy, ihoo plnítỉng kéo dãi của thành tạo Neogen lại gập các đá biên chất rán chắc, trái 
lai. tại phía nam cẩu Cốc Lếu, phương của các thành tạo Neogen nếu kéo dài lại cát vào 
các thanh tạo biến chất cô chứa graphit. Một giải thích hợp lý nhất là giửa hai bò sòng 
Hổng tại đoạn dổi hướng phương á kinh tuvến qua rầu Cốc Lếu cỏ một đứt gãy với hoạt 
(lộng trượt bằng phải trong Đệ tứ cỏ  thỏ giai thích sự hình thành đới dứt gây nay c ũng 
như su dột biến cùa trầm tích Neogon tại khu vực thị xả Lào Cai bỏi cơ chế của một bồn 
trũng kiổu pull-apart [3|.

DiỂu đáng lưu ý là hoạt dộng của hộ đứt gày á kinh tuyến gắn liền với hoạt dộng 
củ.t Vlói (lứt gãy Sông Hồng. Các kết qua nghiôn cửu trong và ngoài nước đểu khẳng 
định r:\ng đới đứt gãy này hiện vẫn đang ỏ trạng thái hoạt động. Mặt khác, sự giao 
nhui rủa hai hộ thông (lứt gày lâm cho câu trúc địa chất ở đây bất ổn định và thị xà 
h à ) Cai là một trong 8 vùng dị thường lớn và có nguy cơ động dất cao nhất đọc đới Sông 
Hrng. rhiẽt nghi rang cản có những cõng trình nghiôn cứu sâu hơn và quy mô hơn tại 
klv-1 vục này nhăm dụ háo trước những tai biến có thể xảy ra, phòng và tránh những rủi 
ro io thu-n nhiên mang lại

3. Một s ố  d ạ n g  ta i  b iên  th iẽ n  ( rong  đới b iến  đ ộ n g  sô n g  H ồ n g  tạ i th ị  xà Lào Cai

I à khu vực nam trong thung lủng kiên tạo với các dứt gãy có quy mô lỏn và hiện 
(lang hoạt lỉộnp. hai bôn la các sườn núi dốc. các nguv cơ tai biến dối với thị xà Lào Cai 
la chông thể phủ nhận. Ngoài rác* tai biến liên quan với động đất, trượt lỏ đất thường 
kh i đậ: trưng cho các đới xung yêu kiến tạo. thị xà Lào Cai còn chịu tác động mạnh của 
ho. t clcn^ lũ lụt, lũ quét, xói lỏ bò sông.
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3.1. Hoat động lủ lụt
Nằm trong khu vực giao nhau của nhiều hệ thông đứt gảy, thị xà Lào Cti trở  

thành nơi hợp lưu của sông Hồng và nhiều nhánh: sông Nậm Chi Hồ (Ngòi Thi) chiv từ  
phía đỏng bắc trên biên giói Việt - Trung, sông Ngòi Đum vổi lưu-vực khá rộng huậc 
phạm vi huyện Sa Pa chảy vào từ phía tây nam. Cùng với một lưu vực rộng lới củ a  
thượng nguồn sông chính, các sông nhánh với lượng mưa lớn đã bô sung một lượngntrôc 
đáng kể. Tại phía nam thị xã Lào Cai. thung lủng sông Hồng lại bị thu hẹp do nnt àỉxi 
đồi cao cấu tạo bởi đá cứng cắt ngang hướng dòng chảy, đóng vai trò như một COI đ ậ p  
tự nhiên. Vào mùa lũ, nước bị dồn ứ tại phần phía trên "đập" này và dẫn đến h iện  
tượng ngập lụt.

Theo thông kê của của trạm khí tượng thuỷ văn Lào Cai, khu vực này dã thiểu 
lần bị lủ lụt, gáy nhiều thiệt hại nghiêm trọng, dặc biệt là trong những trận mưa lì th ế  
kỷ (bảng 1 ).

B ả n g  1. M ột s ố  tr ậ n  lù điển hình tại thị xá Lào Cai

N ă m T h ờ i g ia n
Độ c a o  m ự c  n ư ớ c  (m )

B iê n  độ  lũ  (m )
Chân lù Đỉnh lũ

1971 86,85

1994 13-19/07 78,85 79,93 0,92

1995 14-19/08 77,28 80,20 2,92

1996 08-25/08 77,66 80.05 2,84

1997 16-22/07 77,62 80,33 2,71

2001 ‘29/05-03/06 76,67 84,77 8.10

Thiệt hại do lù lụt tại Lào Cai là rấ t đáng kể. Theo Trung tâm tlự háo khí ƯíỢng 
thuỷ văn tỉnh Lào Cai, trận lủ lớn bất thưòng xảy ra vào cuối tháng 5 -đầu thmig 6 
năm 2001 đã gây ra th iệt hại nghiêm trọng về nhà ở, lúa và hoa màu. Tính dối 20h 
ngày 3 tháng 6 đã có 3 ngưòi chêt, 5 nhà bị lù cuốn trôi, 1183 nhà bị ngập nóc, 541.8' ha 
lúa bị ngập úng và 10,9 ha ao cá bị ngập. Đường quốc lộ từ  Lào Cai đến Phô Lu bmigập
3 đoạn với chiều dài khoàng 80m. gây ách tắc giao thông, nhiều đoạn đường troig thị 
xà ngập sâu lm. Tuy nhiên, đây chưa phải là trận lù lớn nhất. Theo kết quả điéi ttra, 
trong 60 năm qua đả xảy ra ba trận  lù lớn: lù năm 1971, 1986 và 2001. Lủ năn 1 ‘.971 
được coi là trận  lủ thế  kỷ, mực nước dâng lên rất cao. Trên m ặt bãi bồi cao (6 m tlhôn 
Bác Tà xã Bác Cường, nước ngập sâu 4 - 5m. hầu hết người dản tại các khu VIc <cừa 
suôi Ngòi Đường đã phải sơ tán, toàn bộ các nhà dân đểu bị chìm ngập trong nước

Là một sông miền núi, tai biến phát sinh trong quá trình lù có liên quan ch.t chẽ 
với các trục động lực của dòng chảy. Tại nhừng nơi dòng chảy lủ có clộ sâu lcn bất
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thưcíng. tõc độ dòng chảy cao, gây nguy hại lớn. Đó chính lã các khu vực phân bô các 
lònkr sông cổ - một ihành tạo địa mạo khá phổ biên tại khu vực thị xâ Lào Cai. Trên 
nhiốu long sông cố tại xã lỉiic Cường. phía nam Cốc Lếu, Phô Mới (thị xã Lào Cai) dà 
xuat lnộn lũ có dòng chày mạnh, gây t hiệt hại dáng kể về người và cùa.

3.2. ỊỊoat động xói lớ bờ sông

Hiện tượng xói lờ bờ sông tại khu vực thị xả Lào Cai đà gáy nhiều th iệt hại cho 
nhân dân va các cơ quan của tỉnh. Hiện clã có một số để tài nghiên cứu vê vấn đề này. 
V<1 mát hiện trạng, cổ thể thấy các khu vực dang bị xói lỏ nghiêm trọng phân bố ỏ cả 
híii bờ sông từ cầu Cốc Lếu tới phía nam cửa suối Ngùi Đường, v ề  vị trí hình thái, có 
thể tlìày các khu vực xói Ui lìằm trẽn cả hai bò của đoạn sông tương đôi thang, đỏ là 
đoạn sông kéo dài theo phương á kinh tuyến ở phía nam cầu Cốc Lếu; đoạn thứ  hai kéo 
(lài theo phương tây bắc - dỏng nam phía tây nam Phô Mới. Như vậy, về mặt hình thái 
có th ể  th ấ y  r ằ n g  cá c  k h u  vự c  x ó i lải k h ô n g  p h ả i đư ợc p h á t  t r i ể n  th e o  q u y  lu ậ t  c h u n g  c ủ a  

quá trình uốn khúc lỏng sông.

Vo thành phần vật chất, cấu tạo nén các bờ sông ỏ đây là các tầng  trầm  tích 
Neogpn- Độ tử cỏ độ gắn kết kém, thuận lợi cho quá trình xói lở. Hiện tượng này có thể 
xảy ra cả trong mùa lũ củng như trong mùa kiệt, song cường độ mạnh và tính bất ngờ 
gày thiệt hại tập trung vào mùa lủ, dặc hiệt là trong các kỷ lù lỏn.

Quá trình phát triển lòng sông luôn gán liền với hai hiện tượng xâm thực sâu và 
xâm thực ngang. Kết quả do sâu hồi âm lỏng sông Hồng tại khu vực thị xã Lào Cai cho 
thấy trắc diện dọc và ngang lòng sông thoải hơn nhiều so với phần trôn và dưới, rát ít

thấy cáo t rắc diện ngang dạng dấu "căn" ( y f ) bất đỏi xứng - vỏn là trác diện đặc trưng 
cho các khu vực xói lờ. Tại dây còn có sự xuất hiện các bài nổi cấu tạo hỏi cát sỏi giữa 
dòng dạng dảo trôi. Điều này chứng tỏ hiện tượng xám thực ngang gây xói lở hai bên bò 
đang chiếm ưu thế. Hình anh trôn không đặc trưng cho một dòng sông miền núi, mà lại 
có nót gi\n gùi với một đoạn sông đồng hằng. Đổ giải thích cho hiện tượng này. có thể 
đua ra niột sô nhận xét sau:

• Bờ sông Hồng tại thị xã Lào Cai cấu tạo từ vật chất có độ gắn kết yếu, bao gồm 
cả các trầm  tích Neogon và các thành tạo bở ròi tuổi Độ tứ thuộc bãi bồi và thềm 
sòng. Các mạch nước trong các tầng trầm tích này thường nằm khá nông so vối 
mặt đất. (lôi nen chảy thành dòng, làm cho đất bị xói ngầm dưới bò sông, làm 
giảm độ bến cơ lý của đất. Bò sõng hiện tại thường tạo vách dốc đứng xuống lòng, 
dòng nước xói chân bò tạo "hàm ếch", thúc đày hiện tượng trượt lò bờ sông, là 
nguyên nhãn gây xói lờ bò.

• Một nguyên nhân dáng chú ý và bất khả kháng là các vách xói lở thường phát 
triển theo các đỏi dứt gày đang hoạt động, thêm vào đó. hiện tượng sụt lún tường
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dổì-trong hiện tại của thung lùng Sông Hồng tại khu vực thị xà Lào Cai sẽ tạc 
điều kiện cho trác diện dọc và ngang của thung lủng giảm, thúc đẩy quá trình 
xâm thực ngang, gày xói lỏ.

• Các hoạt động nhân sinh như xây dựng các công trình lớn bên bờ sông không c( 
sự gia cỏ đảm bảo kỹ thuật, gây tăng áp lực cho bờ sông; hoạt dộng khai thác vật 
liệu xây dựng trong lòng sông hiện tại tạo nên các hố nước sâu. dòng chảy xoá) 
kết hớp với độ dốc bò lớn đã thúc đẩy xói lở bờ càng mạnh.

Dể khác phục hiện iượng xói lỏ bò, trưốc mắt có thể thực hiện các giải pháp tạir 
thời như kè mỏ hàn, kè lát mái nghiêng hoặc đứng. Đổ đảm bảo phát triển bển vừng 
cần xây dựng hệ thống kè kiên cố  và nhất thiết có chế độ duy tu hàng nảm trên cơ sc 
thực hiện công tác điều tra cơ bản một cách nghiêm túc.

4. K ết lu ậ n

Mặc dù được định hướng khá thẳng theo hộ đứt gãy Sông Hồng, song trong từnÉ 
đoạn nhỏ, dòng sông này củng có sự chuyển hướng, phổ biến nhất là hiện tượng dỏ: 
hướng và dịch chuyển cả đoạn đai uốn khúc về phía nam. Trong những đoạn này, thung 
lủng sông thường mở rộng với các thê hệ thềm sông, bãi bồi và dấu vết các lòng sông cc 
có quy mô khác nhau. Sự đột biến trong hình thái của thung lủng sông được tạo nên bở: 
sự xuất hiện các dứt gày phân nhánh của đứt gãy Sông Hồng phương tây hắc - dông 
nam hệ quả của hoạt dộng trượt bằng phải trong kỷ Đệ tử.

Quá trình biến động hiện tại của sông Hổng tại thị xã Lào Cai có xu hưóng kể 
thừa các hoạt động đã xảy ra trong quá khứ, đó là sự tăng cường xâm thực ngang gâ) 
x ó i lỏ  bờ, sự  h ìn h  t h à n h  c á c  đ ả o  t r ô i  tạ o  n ê n  d ò n g  c h ả y  p h â n  n h á n h ,  c ầ n  có  n h ữ n g  tà : 

liệu quan trắc nhằm làm sáng tỏ xu hướng hiến động và tìm ra các giải pháp hợp !} 
nhằm giảm thiểu tác hại do sự phá huỷ bờ sông đang xảy ra khá mạnh ở đav. s ả r  
phẩm của quá trình biến dộng lòng sông dưới dạng các lòng sông cổ thể hiện khả rỉ 
tại khu vực thị xã Lào Cai. Đó chính là các khu vực có thể phát sinh tai biến vào mùa 
mưa do chúng bị ngập sâu, kéo dài và định hướng các dòng chảy lừ có tốc độ lớn.

Công trinh này đươc hoàn thành (rong khuôn khỏ Chương trinh nghiên cửu khoa học 
cơ bản giai đoạn 2001 • 2003, đề tài mả sô: 741.001.
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CHANGE OF RED RIVER CHANNEL SECTION AT LAOCAI TOYVN 
IN LA TE PLEISTOCEN - HOLOCEN AND RELATED HAZARDS 

Dang Van Bao
Faculty o f  Geographv, College o f  Science, VNƯ

The analysis of Kecl Kiver shape shows that its channel section at Laocai town 
cpands, and has a move to the South compared to its general direction. Cause of this 
henomenon has been determined by georaorphological and geological studios. It is 
‘lated to the appearance of NW-SE hranches of Red River fault tha t loacl to dextral 
ult in Quaternary.

At present. the change of Red River channel at Laocai town has tendency tovvards 
iheriting the activitics in tho past. such as the incrọase in eroding horizontally 
lusing rivor bank erosion. tho formation of drift-islands leading to th(‘ branch off of 
ìannel, decrease in depth. vvhich causes (iiíĩicultv for*waterway translation

O n e  o f  re s u lts  o f  c h a n n e l is  a fo rm o r  r iv e r  o b se rve d  c le a r ly  a t  L a o c a i to w n  vvherc* is 

ỉlnerablc toílood haxard in W(*t season, beenuse it i.s to l)(’ inundatod deeply, for long timo, 
id  o r ie n ts  ra p id  f lo w s .
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